
STT Mã TTHC Tên Thủ tục hành chính Quyết định công bố

Mức 

độ 

DVC

Thời gian 

giải quyết

Cơ chế

giải quyết 

TTHC

Ghi 

chú

1 1,010,038 Tách hộ  5548/QĐ-BCA-C06 ngày 06/7/2021
 Toàn 

trình
05 ngày Một cửa

2 1,010,039 Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú  5548/QĐ-BCA-C06 ngày 06/7/2021
 Toàn 

trình
03 ngày Một cửa

3 1,010,040
Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện 

đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú
 5548/QĐ-BCA-C06 ngày 06/7/2021

 Toàn 

trình
05 ngày Một cửa

4 1,010,041 Xác nhận thông tin về cư trú  5548/QĐ-BCA-C06 ngày 06/7/2021
 Toàn 

trình
01 ngày Một cửa

5 1.004222 Đăng ký thường trú  5548/QĐ-BCA-C06 ngày 06/7/2021 Một phần 07 ngày Một cửa

6 1.003197 Xóa đăng ký thường trú  5548/QĐ-BCA-C06 ngày 06/7/2021 Một phần 05 ngày Một cửa

7 1.004194 Đăng ký tạm trú  5548/QĐ-BCA-C06 ngày 06/7/2021 Một phần 03 ngày Một cửa

8 1.002755 Gia hạn tạm trú  5548/QĐ-BCA-C06 ngày 06/7/2021 Một phần 03 ngày Một cửa

9 1.010028 Xóa đăng ký tạm trú  5548/QĐ-BCA-C06 ngày 06/7/2021
 Toàn 

trình
02 này Một cửa

10 2.001159 Thông báo lưu trú  5548/QĐ-BCA-C06 ngày 06/7/2021 Một phần Trong ngày Một cửa

11 1.003677 Khai báo tạm vắng  5548/QĐ-BCA-C06 ngày 06/7/2021 Một phần 01 ngày Một cửa
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NGÀNH CÔNG AN

I. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ

II. LĨNH VỰC CẤP, QUẢN  LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN



12 1.010.101
Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

(thực hiện tại cấp xã)
5947/QĐ-BCA-C06 ngày 19/7/2021 Một phần 03 ngày Một cửa

13 1.010.102 Thông báo số định danh cá nhân (thực hiện tại cấp xã) 5947/QĐ-BCA-C06 ngày 19/7/2021
 Toàn 

trình
Trong ngày Một cửa

1 2.000464

Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí hằng tháng đối với sĩ quan,

quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham

gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ từ ngày

30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong

quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 01/4/2000

1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 Một phần Một cửa

1 1.003604
Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân

nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết
1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 Một phần Một cửa

2 1.003340
Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân

nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết
1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 Một phần Một cửa

1 1.001821 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 Một phần Một cửa

2 1.001805 Thủ tục đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 Một phần Một cửa

3 1.001771 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 Một phần Một cửa

4 1.001763
Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi

cư trú hoặc nơi làm việc, học tập
1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 Một phần Một cửa

5 1.001748
Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi

nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập
1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 Một phần Một cửa

6 1.001733 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 Một phần Một cửa

7 1.001720 Thủ tục đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 Một phần Một cửa

II. LĨNH VỰC DÂN QUÂN TƯ VỆ

III. LĨNH VỰC NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

V. LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH

NGÀNH QUÂN SỰ

I. LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI



1 2.000034

Thủ tục giải quyết chế độ trợ hưu trí đối với quân nhân,

người làm công tác cơ yếu nhập ngũ sau ngày 30/4/1975,

trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm

vụ quốc tế, có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội,

cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 Một phần
07 ngày làm 

việc
Một cửa

2 2.000029

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với quân nhân,

người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân

nhân, công an nhân dân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực

tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ

quốc tế, có đủ từ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ

yếu đã phục viên xuất ngũ, thôi việc (đối tượng từ trần)

1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 Một phần 61 ngày Một cửa

TỔNG CỘNG DANH SÁCH CÓ 25 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC 02 NGÀNH./.
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